
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2025

DANH SÁCH SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI
Kết quả họp Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến;

 công nhận hiệu quả áp dụng  phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,
 công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Stt Tên sáng kiến/ đề tài Tác giả/ đồng tác giả Tên phòng ban Đơn vị công tác

Lê Kim Tuyến Phó trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Lã Thu Hiền Viên chức TT Tin học CB Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Kim Thơ Chuyên viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn T. Hồng Hạnh Văn thư viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh
1.

Phương pháp bảo quản hồ sơ công chức, viên 
chức tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình để 
quản ký, sử dụng, khai thác nhanh, chính xác, 
hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý công chức, 
viên chức hiện nay

Trần Thị Len Viên chức TT Tin học CB Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Quốc Hưng Phó trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Khánh Vân Văn thư viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh2. Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ tại Văn 
phòng UBND tỉnh

Vũ Đức Duy Trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh
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Nguyễn Thị Tơ CV phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Hương Chuyên viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Kim Thơ Chuyên viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Văn thư viên Văn phòng UBND 
tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Len Viên chức TT Tin học CB Văn phòng UBND tỉnh

3.
Ứng dụng CNTT trong xây dựng công cụ tra 
cứu tài liệu lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh 
Ninh Bình

Lã Thu Hiền Viên chức TT Tin học CB Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Khánh Vân Văn thư viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Lã Thu Hiền Viên chức TT Tin học CB Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Hương Chuyên viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

4.
Giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ tại 
các Phòng Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Văn thư viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Anh Chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Thuận Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Quốc Hưng Phó trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh

5.
Quản lý nhà nước về tài chính đối với các 
dự án viện trợ không hoàn lại ngành Y tế 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Trần Thị Khánh Vân Văn thư viên phòng HCTC Văn phòng UBND tỉnh



3

Đặng Xuân Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Hoàng Quốc Tùng Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Trần Xuân Chiến Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Nguyện Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Trương Thị Ngọc Lan Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Mai Ngọc Ánh Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

6.
Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình thu 
thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tham 
mưu, tổng hợp

Trần Đức Nam Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Xuân Nguyên Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh

Hoàng Quốc Tùng Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Trần Xuân Chiến Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Nguyện  Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

7.

Giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo 
dõi, đôn đốc việc cập nhật văn bản giao việc 
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lên hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành tại Văn 
phòng UBND tỉnh

Trương Thị Ngọc Lan Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Xuân Nguyên Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh

Trương Thị Ngọc Lan Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Mai Ngọc Ánh Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Hoàng Linh Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

8.
Ứng dụng công nghệ thông tin và biên tập báo 
cáo, thông báo, thông báo ý kiến kết luận, chọ 
của Lãnh đạo UBND tỉnh

Trần Đức Nam Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh
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Đinh Duy Khánh Phó trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Ngọc Nhiệm Phó trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Trình Văn Tùng Phó trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Trần Tuấn Tú Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Thị Hà Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

9.

Một số giải pháp tăng cường quản lý đất đai 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập tỉnh 
và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 
2 cấp

Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Hoàng Xuân Hanh Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Hương Giang Trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thăng Long Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Đào Anh Quân Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Lê Ngọc Tuyên Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

10.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền 
trong chương trình truyền thông phục vụ 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2025

Bùi Ngọc Nhiệm Phó Trưởng phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Lê Ngọc Tuyên Chuyên viên phòng NN&TNMT Văn phòng UBND tỉnh

Trần Quang Tiến Chuyên viên phòng NN&TNMT Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên phòng NN&TNMT Văn phòng UBND tỉnh11.

Bằng phương pháp phỏng vấn, điều tra ngoài 
thực địa đề xuất giải pháp bảo tồn và phát 
triển bền vững loài Vọoc mông trắng tại khu 
bảo tồn thiên nhiêm đất ngập nước Vân Long 
và vùng lân cận

Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên phòng NN&TNMT Văn phòng UBND tỉnh
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Trần Thăng Long Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Thị Hà Chuyên viên phòng NN&MT Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Doãn Hoàng Anh Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Đắc Linh Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Văn Hoàn Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

12.
Ứng dụng mã QR để cung cấp thông tin địa 
điểm phục vụ hội nghị, cuộc họp, buổi kiểm 
tra của Lãnh đạo UBND tỉnh

Lã Thu Hiền Viên chức Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Văn Vĩnh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh

Võ Mạnh Hùng Trưởng phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Văn Toản Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh13.
Số hoá dữ liệu hệ thống thuỷ lợi lên google 
earth phục vụ quản lý xây dựng và phòng 
chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Võ Mạnh Hùng Trưởng phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Thế Quỳnh Phó Trưởng phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Đức Tú Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

14.
Ứng dụng Microft Onedrive vào quét (scan) 
và lưu trữ tài liệu, hồ sơ của phòng Xây dựng, 
Văn phòng UBND tỉnh 

Đặng Trần Dương Chuyên viên phòng Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh

15. Nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán ngân Trần Lê Minh Chuyên viên phòng Tài chính- Văn phòng UBND tỉnh
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Thương mại

Trần Song Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Văn Thái Phó Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Đoàn Thế Trường Phó Trưởng phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh

sách nhà nước năm 2026 sau khi sắp xếp tổ 
chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính

Trương Đức Huy Phó Trưởng phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Trung Sinh Chuyên viên phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Công Luận Trưởng phòng Tài chính- Thương 
mại

Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Ngọc Hậu Phó Trưởng phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh16.

Thực trạng và giải pháp trong quá trình thực 
hiện về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh

Trương Đức Huy Phó Trưởng phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Thị Thu Hiền Chuyên viên Tài chính- Thương 
mại

Văn phòng UBND tỉnh

Trương Đức Huy Phó Trưởng phòng Tài chính- 
Thương mại

Văn phòng UBND tỉnh
17.

Giải pháp rà soát và phân bổ dự toán ngân 
sách nhà nước khi thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính và tổ chức mô hình chính quyền 
2 cấp 

Trịnh Việt Hùng Chuyên viên Tài chính- Thương 
mại 

Văn phòng UBND tỉnh
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Phạm Tuấn Thành Chuyên viên Tài chính- Thương 
mại

Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Hà Phương Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Thị Hoàng Anh Phó Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Phượng Phó Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Đăng Doanh Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

18.
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô 
hình chính quyền địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực y tế tại tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Minh Hải Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Đăng Doanh Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Ngọc Thế Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Văn Nghĩa Phó Trưởng phòng Văn Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Phượng Phó Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

19.
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham 
mưu, tổng hợp đối với lĩnh vực Giáo dục và 
Đào tạo tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

Trần Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng Văn Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Thị Minh Hải Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Đức Thăng Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Ngọc Thế Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng Văn Văn phòng UBND tỉnh

20.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 
bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử 
sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình

Đặng Hà Phương Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh
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Trương Quốc Việt Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Trần Văn Phương Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Lê Nhật Quang Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Lưu Đức Nam Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

21.

Nâng cao hiệu quả tham mưu công tác tổ 
chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách 
hành chính và thi đua- khen thưởng trong 
bối cảnh sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới

Tống Thị Châm Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Mạnh Trường Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Lê Nhật Quang Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thế Hùng Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

22.
Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc trên 
hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành

Phan Thị Hạnh Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Văn Phương Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Lưu Đức Nam Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thế Hùng Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh23. Nâng cao hiệu quả quản lý văn bản mật 
trong cơ quan hành chính nhà nước

Phan Thanh Hằng Chuyên viên phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Cao Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh24. Tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch để 
thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Đinh Trần Duyên Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh
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Vũ Ngọc Đăng Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Việt Hoàng Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thế Thuận Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Cao Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Thuận Phó Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Tuấn Anh Trưởng phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Quang Vinh Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Ngọc Đăng Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

25.
Nâng cao công tác quản lý đồng bộ đối với 
các cụm công nghiệp làng nghề truyền thống 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phạm Quang Vinh Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Đoàn Văn Trình Chuyên viên phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Thuận Phó Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Song Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Trần Tuấn Anh Trưởng phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

26.

Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá các yếu 
cố tác động của các dự án đầu tư xây dựng 
nằm trong khu vực di sản thế giới quần thể 
danh thắng Tràng An

Vũ Minh Cường Phó Trưởng phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh

Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh
27. Hướng dẫn  tạm thời công tác quản lý đoàn 

ra, đoàn vào nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trần Song Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh
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Nguyễn Thị Bích Lụa Trưởng phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh

Nhữ Thuỳ Dung Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh

Trần Xuân Đăng Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Lê Văn Thắng Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Mạnh Dũng Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Đức Thăng Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Thọ Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lê Văn Thắng Chuyên viên phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh
28.

Kinh nghiệm trong việc rà soát, ký kết lại thoả 
thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau 
khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp

Tạ Ngọc Anh Viên chức TT phục vụ hành chính 
công

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Tơ Chuyên viên phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Xuân Trường Chuyên viên phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chuyên viên phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh
29.

Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý nhà nước 
trình xử lý vi phạm hành chính 

Phạm Hồng Thuý Chuyên viên phòng Khoa học 
công nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

30.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham 
mưu, tổng hợp phục vụ UBND tỉnh, Lãnh đạo 
UBND tỉnh chỉ đạo điều hành lĩnh vực báo chí, 

Trần Lê Tiến Phó trưởng phòng Khoa học công 
nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh
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Phạm Hồng Thuý Chuyên viên phòng Khoa học công 
nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Thu Thảo Chuyên viên phòng Khoa học công 
nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

phát thanh truyền hình thông tin, xuất bản

Nguyễn Xuân Trường Chuyên viên phòng Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Dần Chuyên viên phòng Khoa học, 
công nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Hùng Cường Trưởng phòng Khoa học, công 
nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Xuân Chiên Phó Trưởng phòng Khoa học, 
công nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh31. Chuyển đổi số trong công tác văn thư trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình

Phạm Ngọc Hải Chuyên viên phòng Khoa học, 
công nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

Khương Giang Thành Phó Trưởng phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Thị Bích Hồng Phó Trưởng phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Trần Văn Thuấn Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Cao Văn Hải Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

32.
Một số giải pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước trong tình hình mới.

Nguyễn Tiến Dũng Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Tiến Dũng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh
33.

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện văn 
hoá công sở trong kỷ nguyên chuyển đổi số và 
phát triển bền vững tại Văn phòng UBND tỉnh Khương Giang Thành Phó Trưởng phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh



12

Nguyễn Công Hiệp Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Nguyên Hồng Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Ninh Bình

Lã Hoài Nam
Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Lê Thị Thu Thuý Trưởng phòng HCTH TT Thông 
tin - Công báo 

Văn phòng UBND tỉnh

Khương Giang Thành Trưởng phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Trần Xuân Đăng Trưởng phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Đình Tiến Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Văn Cự Nhân viên phòng HC-TC Văn phòng UBND tỉnh

34.
Các giải pháp tạo động lực làm việc cho cán 
bộ công chức viên chức văn phòng UBND tỉnh 
Ninh Bình sau sáp nhập

Đinh Ngọc Thơ Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Lê Thị Thu Thuý Phó Trưởng phòng HCTH TT 
Thông tin - Công báo 

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Xuân Đăng Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Thị Bích Hoà Giám đốc TT Thông tin -CB Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Hồng Thuý CV phòng Khoa học công nghệ và 
Chuyển đổi số

Văn phòng UBND tỉnh

35.

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản QPPL 
tỉnh Ninh Bình đáp ứng nhu cầu công khai, 
minh bạch thông tin chỉ đạo, điều hành của 
UBND tỉnh Ninh Bình trên môi trường mạng

Bùi Đình Tiến Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

36. Tối ưu hoá phấn mềm công báo điện tử nhằm Lê Thị Thu Thuý Trưởng phòng HCTH TT Thông Văn phòng UBND tỉnh
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tin - Công báo 

Bùi Đình Tiến Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Ngọc Thơ Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Tơ CV phòng pháp chế Văn phòng UBND tỉnh

nâng cao chất lượng công tác quản lý, biên 
tập, xuất bản Công báo tỉnh Ninh Bình

Trần Xuân Đăng Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Tiến Dũng Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

Trần Thị Thảo Hợp Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Tạ Ngọc Thoa Chuyên viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Văn Đồng Lái xe phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

37. Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu 
mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất tài sản công

Hà Thị Vân Anh Nhân viên phòng QTTV Văn phòng UBND tỉnh

Trần Văn Duyến Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Nông Thị Bích Diệp Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Tùng Bách Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Thị Thái Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

38.
Chủ động chuẩn bị, xử lý tình huống phát sinh 
khi tiếp công dân đối với đoàn đông người tại 
Trụ sở Tiếp công dân tỉnh`

Lê Thị Tuyết Ngân Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Xuân Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh
39.

Cải tiến phương pháp làm việc để điều tiết, 
hướng dẫn công dân, giảm tải số lượng công 
dân tập trung tại trụ sở tiếp công dân tỉnh sau Nguyễn Thị Minh Hồng Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh
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Trương Quốc Việt Phó Chánh Văn phòng- Trưởng 
Ban tiếp công dân

Văn phòng UBND tỉnh

Lê Mạnh Hà Phó Trưởng Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Thị Thái Phó Trưởng Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

giai đoạn sáp nhập tỉnh năm 2025

Trần Văn Duyến Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Lê Thị Tuyết Ngân Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Thị Thái Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Bùi Tùng Bách Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Văn Học Phó trưởng Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

40.
Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành của Văn phòng UBND tỉnh vào việc xử 
lý đơn thư tại ban Tiếp công dân tỉnh

Nguyễn Thị Minh Hồng Chuyên viên Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Đức Phú Phó Giám đốc TT PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Trần Nguyễn Chuyên viên Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Thu Hằng Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Đoàn Đình Luân Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

41.
Các giải pháp hỗ trợ người yếu thực hiện thủ 
tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Phượng Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Xuân Chinh Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh
42.

Nâng cao hiệu quả mô hình “ Cung cấp chữ 
ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến” tại Trung tâm Đoàn Đình Luân Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh
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Nguyễn Thị Thuý Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Thị Phương Thảo Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

phục vụ Hành chính công tỉnh

Phạm Thị Thuỳ Linh Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Anh Tuấn Chuyên viên Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Phúc Sơn Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh43.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc tham 
mưu tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình 
công tác hàng tuần, hàng tháng của Trung 
tâm Ngô Thành Đông Chuyên viên Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Tiến Dũng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Ngọc Phong Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Văn Chung Trưởng phòng nghiệp vụ Trung 
tâm PVHCC

Văn phòng UBND tỉnh

Đoàn Đình Luân Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

44.

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến 
thông qua các giải pháp triển khai thực hiện “ 
Tuần dịch vụ công trực tuyến” tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công

Vũ Thị Phượng Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thiếu Sơn Phó Giám đốc TT PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Xuân Chinh Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

Ngô Quỳnh Nga Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh45.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác Cải cách thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh Hùng Viên chức Trung tâm PVHCC Văn phòng UBND tỉnh

46. Giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán 
bộ trực tiếp tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến 

Nguyễn Xuân Chinh Viên chức Trung tâm PVHCC
Văn phòng UBND tỉnh
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nghị tỉnh Ninh Bình

Phạm thị Bích Hoà Giám đốc TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Đỗ Thị Phương Dung Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thu Huyền Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Ngọc Minh Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

47.
Nâng cao chất lượng quản lý, xuất bản công 
báo điện tử tỉnh Ninh Bình theo mô hình tổ 
chức chính quyền 2 cấp

Trần Thị Huyền Trang Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Đậu Thị An Na Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Lê Minh Huế Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Lê Thị Thanh Bình Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh48.

Giải pháp nâng cao chất lượng, tin, bài tuyên 
truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh 
Bình theo hướng hiện đại, thân thiện với 
người đọc

Trần Thị Huyền Trang Viên chức TT thông tin- Công báo Văn phòng UBND tỉnh

Trần Duy Tùng Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh

49.

Nâng cao vai trò và hiệu quả công tác biên tập 
Thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh 
Ninh bình trong bối cảnh xây dựng chính 
quyền số Nguyễn Thị Kim Duyên Phó Giám đốc TT Thông tin- Công báo

Văn phòng UBND tỉnh


		2025-12-19T08:52:48+0700




